


Sè 26 phè T¶n Viªn - Th−îng Lý - Hång Bµng - TP.H¶i Phßng

MẪU SỐ B 01-DN

Chỉ tiêu M.Số TM
 Số cuối kỳ

(31/12/2015) 
 Số đầu kỳ

(01/01/2015) 
 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 
(100=110+120+130+140+150) 100 333.022.347.603     252.649.397.507     

  I. Tiền và các khoản tương đương tiền                                                                                         110 28.413.907.197       2.390.281.654 

   1. Tiền                                                                             111 V.1 28.413.907.197       2.390.281.654 

 II. Đầu tư tài chính ngắn hạn                                                 120 -                            -                                

III. Các khoản phải thu ngắn hạn                                                                         130 213.120.702.858     198.687.305.224     

   1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 V.2 201.285.376.210     193.530.573.682 

   2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 3.435.042.995          4.115.459.326 

   6. Phải thu ngắn hạn khác 136 V.3 15.578.134.274       8.219.122.837 

   7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (7.413.032.439)        (7.413.032.439)        

   8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139 V.4 235.181.818             235.181.818 

IV. Hàng tồn kho                                                                                    140 90.842.561.421       51.554.511.511       

   1. Hàng tồn kho                                                                 141 V.5 90.842.561.421       51.554.511.511 

 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 645.176.127             17.299.118               

   1. Chi phí trả trước ngắn hạn                                                  151 V.10a 284.859.333             -                            

   2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 349.011.458             -                            

   3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước 153 11.305.336               -                            

   2.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.13b -                            17.299.118 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN
(200=210+220+240+250+260)                                                       200 95.486.702.180       100.120.759.053     

  I.   Các khoản phải thu dài hạn                                                                             210 2.055.901.363          1.876.293.653          

   6. Phải thu dài hạn khác 216 2.055.901.363          1.876.293.653          

  II. Tài sản cố định                                                                                220 82.919.413.529       88.505.617.126       

   1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.7 81.675.379.909       87.650.331.639       

    - Nguyên giá                                                                                    222 147.254.016.488     144.738.166.965 

    - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                                                                      223 (65.578.636.579)      (57.087.835.326)      

   2. Tài sản cố định thuê tài chính                                                                           224 V.9 1.244.033.620          855.285.487             

    - Nguyên giá                                                                                    225 2.615.745.461          1.540.254.552 

    - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                                                                      226 (1.371.711.841)        (684.969.065)           

   3. Tài sản cố định vô hình                                                                                  227 V.8 -                            -                                

    - Nguyên giá                                                                                    228 935.731.847             935.731.847 

    - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                                                                      229 (935.731.847)           (935.731.847)           

 IV. Tài sản dở dang dài hạn 240 4.840.354.281          4.486.598.727          

   2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 V.6 4.840.354.281          4.486.598.727          

  VI. Tài sản dài hạn khác 260 5.671.033.007          5.252.249.547          

   1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.10b 5.671.033.007          5.252.249.547 

       TỔNG CỘNG TÀI SẢN  (270=100+200)                                                                         270 428.509.049.783     352.770.156.560     

C«ng ty cæ phÇn LiLaMa 69-2

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN SAU KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (C.TY+XN)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính:VND

Mẫu số B 01 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
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Chỉ tiêu M.Số TM
 Số cuối kỳ

(31/12/2015) 
 Số đầu kỳ

(01/01/2015) 

C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)                                                                                  300 335.625.023.944     262.247.321.872 

  I. Nợ ngắn hạn                                                                                    310 308.797.670.468     232.898.938.875 

   1. Phải trả người bán ngắn hạn                                  311 V.12 107.274.779.447     57.454.752.030 

   2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                           312 7.088.697.406          15.787.070.845 

   3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước                                                         313 V.13a 30.565.768.333       26.968.909.680 

   4. Phải trả người lao động 314 8.332.609.037          10.352.340.862 

   5. Chi phí phải trả ngắn hạn                                                 315 1.821.483.725          -                            

   6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316 -                            -                            

   9. Phải trả ngắn hạn khác 319 V.14 16.664.040.583       18.352.630.468 

   10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 V.11a 136.800.389.468     103.806.332.521 

   12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 249.902.469             176.902.469 

 II. Nợ dài hạn                                       330 26.827.353.476       29.348.382.997 

   8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 V.11b,c 26.827.353.476       29.348.382.997 

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)                                                                           400 92.884.025.839       90.522.834.688       

 I. Vốn chủ sở hữu                                                                                410 V.15 92.884.025.839       90.522.834.688 

   1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 57.418.170.000       57.418.170.000 

     - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 57.418.170.000       57.418.170.000 

   2. Thặng dư vốn cổ phần                                                              412 12.897.222.273       12.897.222.273 

  7. Chênh lệch tỉ giá hối đoái 413 -                            -                            

   8. Quỹ đầu tư phát triển                                      418 18.596.906.316       18.374.311.316 

   10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 1.410.200.421          1.387.940.921 

   11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 2.561.526.829          445.190.178             

       - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421a 115.335.678            445.190.178 

       - LNST chưa phân phối kỳ này 421b 2.446.191.151         -                            

   12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 -                            -                            

 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác                                                           430 -                            -                            

      TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)                                                                      440 428.509.049.783     352.770.156.560 

Vũ Kế Chương                                                  Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tổng giám đốc                                                        Kế toán trưởng

Hải Phòng, ngày        tháng         năm 2017

               Trần Thị Hoài Thương

               Kế toán lập
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ĐƠN VỊ BÁO CÁO: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2
Địa chỉ: Số 26 Phố Tản Viên, phường Thượng Lý,

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ          01 VI.1 325.524.261.420 239.713.536.017

 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 -                           -                        

 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
 (10=01- 02) 10 325.524.261.420 239.713.536.017

 4. Giá vốn hàng bán                            11 VI.2 297.642.005.890 216.549.921.966

 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
 (20=10-11)    20 27.882.255.530 23.163.614.051

 6. Doanh thu hoạt động tài chính                           21 VI.3 904.907.659 40.009.960

 7. Chi phí hoạt động tài chính 22 VI.4 13.244.883.303 13.423.323.685

 -   Trong đó: +Chi phí lãi vay 23 12.762.778.445 13.071.567.348

 8. Chi phí bán hàng   25 -                           -                        

 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 VI.6 12.575.358.895 9.475.173.687

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
{ 30 = 20+ (21-22) - (24+25) }                               30 2.966.920.991 305.126.639

11. Thu nhập khác                      31 VI.5 92.363.560 763.124.723

12. Chi phí khác                              32 54.213.024 469.090.909

13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)         40 38.150.536 294.033.814

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 3.005.071.527 599.160.453

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.7 558.880.376 147.633.939

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 -                           -                        
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
(60 = 50 - 51 - 52) 60 2.446.191.151 451.526.514

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 VI.8 426 79

Vũ Kế Chương                                                                 Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Tổng giám đốc                                                                     Kế toán trưởng

Hải Phòng, ngày           tháng            năm 2017

Từ 01/01/2015
Đến 31/12/2015

Từ 01/01/2014
Đến 31/12/2014

          Trần Thị Hoài Thương
           Kế toán lập

B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh SAU KIÓM TO¸N NHµ 
N¦íC (C.ty+xn)

Cho kỳ hoạt động SXKD từ 01/10/2015 đến 31/12/2015 

Chỉ tiêu
Mã 
số

Thuyết 
minh

Mẫu số B02a-DN
(Ban hành theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC )



Đ/c: Số 26 phố Tản Viên, phường Thượng Lý, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Chỉ tiêu M/số TM
 Từ 01/01/2015 đến 

31/12/2015 
 Từ 01/01/2014 đến 

31/12/2014 

1 2 3 4                                5                                

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh         

  1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và d.thu khác                                    01        328.509.688.174 178.482.218.087       

  2. Tiền chi trả cho người cung cấp h/hoá và d.vụ                                 02       (207.481.418.665)       (122.468.239.360)

  3. Tiền trả cho cho người lao động                            03         (90.143.151.735)         (64.584.879.847)

  4. Tiền chi trả lãi vay              04         (12.941.342.824)         (13.091.906.436)

  5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp   05                  (1.335.540)                                -   

  6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06          11.551.109.400            8.939.450.932 

  7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh       07         (29.545.830.836)           (9.230.926.576)

 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20                (52.282.026)         (21.954.283.200)

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư                                        -                                  -   

 1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ & các TS dài hạn khác     21           (3.320.878.000)                                -   

 2. Tiền thu thanh lý, n/bán TSCĐ và các TS dài hạn khác    22                                -                                  -   

 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25                                -                                  -   

 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26                                -                                  -   

 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27                 72.669.587                 28.863.226 

 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30           (3.248.208.413)                 28.863.226 

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính         

 1. Tiền thu từ p/hành c/phiếu, nhận vốn góp của CSH 31                                -                                  -   

 3. Tiền thu từ đi vay                                  33        186.802.344.666        143.016.151.548 

 4. Tiền trả nợ gốc vay                                         34       (156.938.802.898)       (124.122.453.273)

 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính                       35              (533.353.332)                                -   

 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu          36                                -                                  -   

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40          29.330.188.436          18.893.698.275 

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) 50          26.029.697.997           (3.031.721.699)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60            2.390.281.654            5.422.003.353 

Ảnh hưởng của thay đổi tỉ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61                  (6.072.454)                               -   

Tiền và tương đương tiền  cuối kỳ (70=50+60+61) 70          28.413.907.197 2.390.281.654          

Vũ Kế Chương                                               Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tổng giám đốc                                                Kế toán trưởng

Hải Phòng, ngày       tháng        năm 2017

               Trần Thị Hoài Thương

               Kế toán lập

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM SAU KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Theo phương pháp trực tiếp

Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015
Đơn vị tính: VNĐ

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
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